
PHÂN BIỆT NHỮNG TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG 

TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Journey vs. Trip vs. Voyage (Các loại hành trình / Chuyến 

đi)

• Journey: Cuộc hành trình di chuyển dài từ nơi này đến nơi khác (tập trung 

vào quá trình đi).

Ví dụ: The journey across the mountains took us three days.

➔ Lời dịch: Cuộc hành trình vượt qua những ngọn núi đã tốn của chúng tôi 

ba ngày.

• Trip: Chuyến đi ngắn đi đến đâu đó rồi quay trở về (du lịch, công tác).

Ví dụ: We are planning a short trip to Da Nang next weekend.

➔ Lời dịch: Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn đến Đà 

Nẵng vào cuối tuần tới.

• Voyage: Chuyến hải trình dài trên biển hoặc thám hiểm không gian.

Ví dụ: The Titanic sank on its maiden voyage across the Atlantic Ocean.

➔ Lời dịch: Con tàu Titanic đã chìm trong chuyến hải trình đầu tiên vượt 

Đại Tây Dương.



2. Lately vs. Late (Gần đây vs. Muộn / Trễ)

• Lately: Trạng từ chỉ sự việc diễn ra "gần đây, mới đây" (thường dùng trong 

thì hiện tại hoàn thành).

Ví dụ: I haven't seen her very much lately.

➔ Lời dịch: Gần đây tôi không gặp cô ấy nhiều lắm.

• Late: Tính từ/trạng từ chỉ sự "muộn, trễ" về thời gian.

Ví dụ: He always arrives late for the morning meeting.

➔ Lời dịch: Anh ấy luôn đến muộn trong buổi họp buổi sáng.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 


